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I Xã Phƣớc Hƣng 4 0 4

1 Nguyễn Văn Ngọc 1949 Nguyễn Văn Ngọc 210030412 An Cửu 2386; 3232 x x x
Đã sửa chữa 

xong

2 Châu Văn Cường 1968 Châu Văn Cường 211142628 Biểu Chánh
NB/LS 

46330
x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

3 Ngô Văn Phúc 1963 Ngô Văn Phúc 210096007
Quảng 

Nghiệp
1591 x x

Đã sửa chữa 

xong

4 Nguyễn Tấn Thông 1954 Nguyễn Tấn Thông 52054009946
Quảng 

Nghiệp
43 x x

Đã sửa chữa 

xong

II Xã Phƣớc Hòa 24 17 7

1 Lê Thị Tú Cẩm 1942 Lê Thị Tú Cẩm 52142004978 Kim Tây 35832 x x
Đã xây dựng 

xong

2 Nguyễn Thị Tám 1927 Nguyễn Thị Tám 52127002176 Tùng Giản 28886 x x
Đã xây dựng 

xong

3 Nguyễn Văn Hay 1959 Nguyễn Văn Hay 210356942 Kim Đông 2414 x x
Đã xây dựng 

xong

4 Trịnh Ngọc Minh 1924 Nguyễn Thị Sâm 211224122 Kim Tây 1642 x x
Đã xây dựng 

xong

5
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
1949

Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
210659214 Tân Giản 12391 x x

Đã xây dựng 

xong

6 Dương Xuân Vinh 1957 Dương Xuân Vinh 52057007667 Tùng Giản 8508 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

7 Lê Văn Bình 1955 Lê Văn Bình 52055009097 Hữu Thành 17004 x x
Đã xây dựng 

xong

8 Đào Thành Biên 1965 Đào Thành Biên 210976588 Kim Tây 2411 x x
Đã sửa chữa 

xong
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9 Nguyễn Đức Trung 1950 Nguyễn Đức Trung 210466126 Kim Tây 41751 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

10 Nguyễn Ngọc Châu 1957 Nguyễn Ngọc Châu 210547665 Kim Tây 35794 x x
Đã xây dựng 

xong

11 Phạm Giá 1953 Phạm Giá 52053008410
Huỳnh Giản 

Nam
38a x x

Đã sửa chữa 

xong

12 Nguyễn Bích Sơn 1943 Nguyễn Bích Sơn 52043001621 Tùng Giản 444 x x
Đã xây dựng 

xong

13 Trần Thị Liêu 1930 Trần Thị Liêu 52130004154
Huỳnh Giản 

Nam
10 x x

Đã sửa chữa 

xong

14 Trần Văn Nam 1963 Trần Văn Nam 210034569
Huỳnh Giản 

Nam
7856 x x

Đã sửa chữa 

xong

15 Nguyễn Minh Trực 1967 Nguyễn Minh Trực 52067007163 Bình Lâm 14534 x x
Đã xây dựng 

xong

16 Nguyễn Văn Sáu 1959 Nguyễn Văn Sáu 215378145 Tân Mỹ 2812 x x
Đã sửa chữa 

xong

17 Đặng Thị Hiếu 1924 Võ Ngọc Sỹ 210038415 Kim Tây 11520 x x
Đã xây dựng 

xong

18 Trần Minh Hóa 1960 Trần Minh Hóa 52060008337 Tân Giản 2417 x x
Đã xây dựng 

xong

19 Đào Trọng Sáng 1964 Đào Trọng Sáng 52064003057 Tùng Giản 13042 x x
Đã xây dựng 

xong

20 Trần Minh Toàn 1956 Trần Minh Toàn 211840959 Bình Lâm 42291 x x
Đã xây dựng 

xong

21 Nguyễn Kim Tiến 1957 Nguyễn Kim Tiến 52057004749 Tân Giản 10953 x x
Đã xây dựng 

xong

22 Nguyễn Cao Khéo 1950 Nguyễn Cao Khéo 210374256 Hữu Thành 50107 x x
Đã sửa chữa 

xong

23 Võ Minh Châu 1941 Võ Minh Châu 210426791 Kim Đông 42105 x x
Đã sửa chữa 

xong

24 Nguyễn Minh Sơn 1948 Nguyễn Minh Sơn 52048004891 Kim Đông 419 x x
Đã xây dựng 

xong

III Xã Phƣớc Thuận 15 14 1

1 Hồ Ngọc Thu 1950 Hồ Ngọc Thu 210030441 Quảng Vân 14 x x
Đã xây dựng 

xong

2 Mai Thị Sáu 1953 Trương Văn Cát 210030500 Tân Thuận 15424 x x
Đã xây dựng 

xong

3 Nguyễn Thị Dìa 1931 Nguyễn Thị Dìa 210075639 Nhân Ân 55138 x x
Đã xây dựng 

xong

4 Hồ Thị Muôn 1947 Hồ Thị Muôn 210114617 Lộc Hạ 5954 x x
Đã sửa chữa 

xong

5 Võ Phước Châu 1958 Võ Phước Châu 2101762 41 Phổ trạch 12103 x x
Đã xây dựng 

xong



6 Phạm Đình Tượng 1949 Phạm Đình Tượng 210115028 Lộc Hạ 11526 x x
Đã xây dựng 

xong

7 Phan Văn Hậu 1954 Phan Văn Hậu 211472723 Nhân ân 100258 x x
Đã xây dựng 

xong

8 Nguyễn Hồng Sơn 1968 Nguyễn Hồng Sơn 211719495 Nhân ân 164077 x x
Đã xây dựng 

xong

9 Huỳnh Tấn Phi 1963 Huỳnh Tấn Phi 210075567 Nhân ân 41 x x
Đã xây dựng 

xong

10 Phan Văn Sâm 1950 Phan Văn Sâm 210114432 Lộc Hạ 1217 74 x x
Đã xây dựng 

xong

11 Đoàn Văn Hùng 1964 Đoàn Văn Hùng 0520640 10405 Tân Thuận 7923 x x
Đã xây dựng 

xong

12 Phan Ngọc Cư 1965 Phan Ngọc Cư 2153925 91 Liêm Thuận 1870 x x
Đã xây dựng 

xong

13 Điền Thị Phương 1956 Điền Thị 210228296 Phổ trạch 1464 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

14 Lê Văn Vang 1962 Lê Văn Vang 210177331 Tân thuận 1370 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

15 Huỳnh Hữu Cầu 1962 Huỳnh Hữu Cầu 210114762 Liêm thuận 13637 x x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

IV Xã Phƣớc Quang 12 3 9

1 Võ Văn Vui 1964 Võ Văn Vui 215190610 Quảng Điền BĐ/LS 3046 x x
Đã xây dựng 

xong

2 Nguyễn Thị Mười 1922 Nguyễn Thị Mười 210156244 Lộc Ngãi
NB/LS 

26299
x x

Đã sửa chữa 

xong

3 Hồ Thanh Hùng 1962 Hồ Thanh Hùng 211667045 Quảng Điền 3478 x x x
Đã sửa chữa 

xong

4 Lê Thị Mai 1950 Lê Thị Mai 210061299 Quảng Điền
NB/LS 

57515
x x

Đã sửa chữa 

xong

5 Trần Thị Chín 1950 Trần Huỳnh Tư 210156090 Lộc Ngãi 7200 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

6 Trần Văn Phúc 1966 Trần Văn Phúc 211014942
Định Thiện 

Đông

NB/LS 

26294
x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

7 Huỳnh Thị Thanh 1964
Nguyễn Văn Cửu 

(chồng)
210946733 Văn Quang

NB/LS 

16402
x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

8 Hồ Thị Sáu 1950 Hồ Thị Sáu 210136086 Lộc Ngãi 40638 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng



9 Đặng Thị Minh 1951 Đặng Thị Minh 210199964 An Hòa 60432 x x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

10 Huỳnh Thị Hạnh 1956 Phan Văn Ơn (chồng) 210061085 An Hòa NB/LS 7974 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

11 Đặng Công Nghĩa 1968 Đặng Công Nghĩa 211418608 An Hòa
NB/LS 

22037
x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

12 Trương Quốc Dũng 1948 Trương Quốc Dũng 210228404 Văn Quang 88184 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

V Xã Phƣớc Thắng 43 17 26

1 Ma Thị Minh Tâm 1961 Ma Thị Minh Tâm 52161004992 Phổ Đồng 7950 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

2 Đoàn Văn Tám 1950 Đoàn Văn Tám 211692736 Đông Điền 16357 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

3
Nguyễn Thị Hồng 

Thái
1953

Nguyễn Thị Hồng 

Thái
52153005057

Thanh 

Quang
108329 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

4 Nguyễn Thị Phẩm 1949 Nguyễn Thị Phẩm 210175693 Lạc Điền 15009 x x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

5 Phạm Thanh Nhân 1934 Phạm Thanh Nhân 52034002415 Đông Điền 32077 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

6 Phạm Thị Ngọc 1958 Phạm Thị Ngọc 52158008518 Tư Cung 3327 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

7 Phạm Văn Liên 1936 Phạm Văn Liên 210175785 Đông Điền 52078 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

8 Ma Văn Hiệp 1965 Ma Văn Hiệp 211265484 Phổ Đồng 35814 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

9 Trần Đình Thái 1951 Trần Đình Thái 52051007069 Phổ Đồng 58063 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

10 Đỗ Ngọc Xuân 1947 Đỗ Ngọc Xuân 52047002543 Đông Điền 12701 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng



11 Phạm Thị Nhuận 1941 Phạm Thị Nhuận 52141006745
Thanh 

Quang
374 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

12 Cáp Thị Phụng 1942 Cáp Thị Phụng 210113667 Tư Cung 35814 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

13 Nguyễn Thị Hùng 1953 Nguyễn Thị Hùng 52153004355 Tư Cung 2807 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

14 Đặng Thị Mai 1946 Đặng Thị Mai 52146003030
Dương 

Thành
10429 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

15 Võ Thị Thu Vân 1965
Nguyễn Thành 

Nghiệp
52165003935 Tư Cung 9937 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

16 Trần Thị Hảo 1948 Trần Thị Hảo 52148003353 Đông Điền 58063 x x
Đã sửa chữa 

xong

17 Nguyễn An Ngọc 1956 Nguyễn An Ngọc 211265350 Phổ Đồng 7948 x x
Đã sửa chữa 

xong

18 Nguyễn Thành Sơn 1952 Nguyễn Thành Sơn 52052007313 Tư Cung 478 x x
Đã sửa chữa 

xong

19 Lê Thị Hồng Khanh 1950 Đào Văn Cao 52150009402 Tư Cung 17435 x x
Đã sửa chữa 

xong

20 Nguyễn Thị Bốn 1936 Nguyễn Thị Bốn 52136006198
Thanh 

Quang
222 x x

Đã xây dựng 

xong

21 Thái Thế Bảo 1963 Thái Thế Bảo 210496904 Lạc Điền 37894 x x
Đã xây dựng 

xong

22 Hồ Thanh Tùng 1964 Hồ Thanh Tùng 211690667 Đông Điền 58428 x x
Đã xây dựng 

xong

23 Bùi Mỹ Bình 1968 Bùi Mỹ Bình 52068016722
Thanh 

Quang
25158 x x

Đã sửa chữa 

xong

24 Lâm Văn Hùng 1965 Lâm Văn Hùng 52065012683 Lương Bình 47704 x x
Đã sửa chữa 

xong

25 Nguyễn An Sinh 1947 Nguyễn An Sinh 210043475 Tư Cung 21941 x x
Đã sửa chữa 

xong

26 Nguyễn Văn An 1970 Nguyễn Văn An 52070012303
Thanh 

Quang
45136 x x

Đã xây dựng 

xong

27 Nguyễn Văn Vinh 1969 Nguyễn Văn Vinh 52069017019
Thanh 

Quang
45136 x x

Đã xây dựng 

xong

28 Trần Minh Chánh 1939 Trần Minh Chánh 52039002737 Đông Điền 66789 x x
Đã xây dựng 

xong

29 Trương Văn Bình 1964 Trương Văn Bình 52064019418 An Lợi 7949 x x
Đã sửa chữa 

xong

30 Phạm Ngọc Bình 1964 Phạm Ngọc Bình 52064010574 Đông Điền 42137 x x
Đã xây dựng 

xong



31 Nguyễn Thị Cúc 1958 Hồ Xuân Hưng 52059007614 Lương Bình 7966 x x
Đã xây dựng 

xong

32 Nguyễn Đức Hiền 1965 Nguyễn Đức Hiền 52062004290 Tư Cung 7966 x x
Đã sửa chữa 

xong

33 Nguyễn Đức Tâm 1965 Nguyễn Đức Tâm 52065018891 Tư Cung 7966 x x
Đã xây dựng 

xong

34 Nguyễn Văn Lâm 1956 Nguyễn Văn Lâm 52056008069 Tư Cung 15486 x x
Đã xây dựng 

xong

35 Phạm Ngọc Thạch 1963 Phạm Ngọc Thạch 52063020465 Tư Cung 3327 x x
Đã xây dựng 

xong

36 Trương Văn Cư 1960 Trương Văn Cư 52060009047 Tư Cung 3041 x x
Đã xây dựng 

xong

37 Nguyễn Thị Sang 1965 Nguyễn Thị Sang 52165012865 Tư Cung 41688 x x
Đã xây dựng 

xong

38 Bùi Xuân Sơn 1965 Bùi Xuân Sơn 52065017303 Lương Bình 48113 x x
Đã sửa chữa 

xong

39 Dương Thanh Hùng 1955 Dương Thanh Hùng 211263140 Lương Bình 35797 x x
Đã sửa chữa 

xong

40 Dương Thanh Dũng 1968 Dương Thanh Dũng 211265304 Lương Bình 35797 x x
Đã sửa chữa 

xong

41 Nguyễn Thị Bảy 1960 Nguyễn Thị Bảy 52160002995 Tư Cung 2807 x x
Đã sửa chữa 

xong

42 Trần Thị Hoài Hương 1960 Trần Văn Tuất 210113773 Tư Cung 504 x x
Đã sửa chữa 

xong

43 Lê Thị Tình 1928 Lê Thị Tình 52128002427 Phổ Đồng 88111 x x
Đã xây dựng 

xong

VI Xã Phƣớc Lộc 2 2 0

1 Lê Xuân Thành 1930 Lê Xuân Thành 52030003271 Phú Mỹ 1 415 x x
Đã xây dựng 

xong

2 Đỗ Nhơn 1940 Đỗ Nhơn 52040006389 Đại Tín 58060b x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

VII T.T Tuy Phƣớc 3 2 1

1
Trương Thị Tuyết 

Hoa
1963 Ngô Văn Khanh 052062006869 Trung Tín 1 NB/LS7988 x x

Đã xây dựng 

xong

2 Trần Thị Hồng Huệ 1966 Trần Thị Hồng Huệ 052166013296 Trung Tín 1 NB/LS3714 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

3 Hoàng Tấn Phước 1939 Hoàng Tấn Phước 052039003015 Trung Tín 1 NB/LS5691 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

VIII Xã Phƣớc Hiệp 17 9 8

1 Lê Thị Tiên 1954 Lê Thị Tiên 210078120 Tú Thủy 21947 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng



2 Phạm Thị Phụng 1945 Phạm Thị Phụng 210117801 Xuân Mỹ NB/LS55966 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

3 Nguyễn Thành Sơn 1959 Nguyễn Thành Sơn 211340042 Đại Lễ 108906 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

4 Ngô Thị Kim Hương 1961 Ngô Thị Kim Hương 210077181 Giang Bắc
NB/LS 

21946
x x

Đã sửa chữa 

xong

5 Phan Thị Ba 1949 Phan Thị Ba 210045117 Tuân Lễ 1672 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

6 Nguyễn Thị Dung 1962 Nguyễn Thị Dung 210044617 Tuân Lễ
NB/LS 

56787
x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

7 Huỳnh Ngọc Diệp 1967 Huỳnh Ngọc Diệp 211124689 Tú Thủy 54669 x x
Đã xây dựng 

xong

8 Nguyễn Thị Khâm 1930 Nguyễn Thị Khâm 52130004820 Đại Lễ 34966 x x
Đã sửa chữa 

xong

9 Đặng Minh Thành 1961 Đặng Minh Thành 211626550 Tuân Lễ BĐ/LS 193 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

10 Nguyễn Văn Thành 1944 Nguyễn Văn Thành 210117406 Luật Chánh 210117406 x x
Đã sửa chữa 

xong

11 Tiêu Thị Thanh 1950 Tiêu Thị Thanh 210115555 Lục Lễ NB/LS50100 x x
Đã xây dựng 

xong

12 Tiêu Thị Mỹ Hạnh 1953 Tiêu Thị Mỹ Hạnh 210944140 Tuân Lễ NB/LS 5100 x x
Đã xây dựng 

xong

13 Trươmg Văn Tư 1946 Trương Văn Tư 211721537 Đại Lễ 3210 x x
Đã sửa chữa 

xong

14 Lê Văn Viết 1962 Lê Văn Viết 210116562 Đại Lễ 12917 x x
Đã sửa chữa 

xong

15 Nguyễn Xuân An 1953 Nguyễn Xuân An 210116749 Đại Lễ
NB/LS 

51350
x x

Đã sửa chữa 

xong

16 Nguyễn Văn Phúc 1964 Nguyễn Văn Phúc 52064016132 Giang Bắc 14206 x x
Đã xây dựng 

xong

17 Trần Văn Điểu 1948 Trần Văn Điểu 52048000625 Luật Chánh 55733 x x
Đã sửa chữa 

xong

IX T.T Diêu Trì 1 1 0

1 Nguyễn Thị Quờn 1940 Nguyễn Thị Quờn 210149226 KP Diêu Trì 16131 x x
Đã xây dựng 

xong

X Xã Phƣớc Nghĩa 5 4 1

1 Lê Thành Sơn 1954 Lê Thành Sơn 210045538 Hưng Nghĩa BĐ/LS/283 x x
Đã xây dựng 

xong

2 Lê Thanh Sang 1964 Lê Thanh Sang 5206402081 Huỳnh Mai 20107 x x
Đã xây dựng 

xong



3 Phan Thị Giỏi 1960 Phan Thị Giỏi 210045748 Thọ Nghĩa
NB/LS 

16545
x x

Đã xây dựng 

xong

4 Lê Văn Công 1940 Lê Văn Công 210030583 Thọ Nghĩa 5359 x x
Đã xây dựng 

xong

5 Trần Văn Tốt 1956 Trần Văn Tốt 210045703 Hưng Nghĩa BĐ/LS 504 x x
Đã sửa chữa 

xong

XI Xã Phƣớc Sơn 20 10 10

1 Hồ Thanh Bình 1952 Hồ Thanh Bình 052052003476
Vinh Quang 

2
108878 x x

Đã xây dựng 

xong

2 Đỗ Thị Quý 1929 Hồ Quang Lưu 210193746
Vinh Quang 

2
56784 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

3 Lê Thái Cảnh 1953 Lê Thái Cảnh 52053006710
Vinh Quang 

2
26021 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

4 Ngô Thanh Nhơn 1960 Ngô Thanh Nhơn 52060015275
Vinh Quang 

2
46328 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

5 Nguyễn Bảo Trung 1964 Nguyễn Bảo Trung 215413841
Vinh Quang 

1
13921 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

6 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 1953 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 210228363
Vinh Quang 

1
321555 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

7 Nguyễn Văn Tuấn 1968 Nguyễn Văn Tuấn 211557319
Vinh Quang 

1
3337 x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

8 Trần Thị Tuyết 1940 Nguyễn Đình Hòa 210274302
Vinh Quang 

1
25166 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

9 Đỗ Văn Ân 1966 Đỗ Văn Ân 211097022
Vinh Quang 

1
16414 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

10 Huỳnh Thị Tám 1956 Huỳnh Thị Tám 052156004580 Mỹ Cang 23501 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

11 Phạm Văn Ngọc 1943 Phạm Văn Ngọc 52043003851 Mỹ Cang 711 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

12 Võ Thị Hướng 1925 Võ Thị Hường 210215205 Mỹ Cang 109038 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

13 Nguyễn Văn Tám 1964 Nguyễn Văn Tám 211557407
Xuân 

Phương
1349 x x

Đã sửa chữa 

xong



14 Trần Văn Thanh 1968 Trần Văn Thanh 052068020823
Xuân 

Phương
25186 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

15 Quảng Văn Sáu 1963 Quảng Văn Sáu 052063011313 Dương Thiện 25767 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

16 Huỳnh Văn Tân 1962 Huỳnh Văn Tân 210215626 Lộc Thượng 54164 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

17 Ngô Thị Tri 1953 Ngô Thị Tri 210215536 Lộc Thượng 8030 x x
Đã xây dựng 

xong

18 Nguyễn Thị Tuyết 1961 Ngô Văn Bảy 211265345 Lộc Thượng 1354 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

19 Phan Văn Hòa 1941 Phan Văn Hòa 52041000101 Kỳ Sơn 98427 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

20 Võ Thị Hương 1949 Võ Thị Hương 52149000812 Lộc Trung 417 x x
Đã sửa chữa 

xong

XII Xã Phƣớc An 4 1 3

1 Lê Thị Củ 1929 Nguyễn Cựu 52045002975 Đại Hội 22201 x x
Đã xây dựng 

xong

2 Nguyễn Văn Tiến 1953 Nguyễn Văn Tiến 210246457 An Sơn 1 56783 x x
Đã xây dựng 

xong

3 Nguyễn Thị Hưu 1929 Nguyễn Thị Hưu 210247815
Ngọc Thạnh 

1
10419 x x

Đã xây dựng 

xong

4 Võ Thị Bích 1937 Võ Thị Bích 52137005201 Thanh Huy 2 7398 x x
Đã xây dựng 

xong

XIII Xã Phƣớc Thành 1 0 1

1 Nguyễn Thị Rác 1937 Nguyễn Thị Rác 210062818 Bình An 2 57101 x x

Hiện đã xuống 

cấp, hư hỏng 

nặng

151 80 71

Ghi chú: 

      - Tổng số hộ Người có công đăng ký đã đề xuất Trung ương hỗ trợ là: 242 hộ ( Trong đó:  XM: 122 hộ, SC: 120 hộ)

      - Tổng số hộ Người có công có nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ và đã tạm ứng kinh phí trước để xây mới, sửa chữa đề nghị hỗ trợ đợt này  là: 151 hộ 

      + Trong đó: 

                          - Số hộ đã tạm ứng kinh phí trước để XM, SC là: 96 hộ (XM: 57 hộ, SC: 39 hộ)

                          - Số hộ chưa XM, SC là: 55 hộ (XM: 23 hộ, SC: 32 hộ)

Tổng Cộng
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